TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP THUC PHAM Nganh dao tao: Cong nghé thwe phim
THANH PHO HO CHI MINH Trinh d$ dao tao: Pai hoc
KHOA CONG NGHE THUC PHAM

PE CUONG CHI TIET HQC PHAN

1. Théng tin hoc phan

Tén hoc ph?ln : Tinh chat vat 1y cua vat li€u thuc phém
M3 hoc phén : 05200116
S6 tin chi :2(2,0,4)
Loai hoc phén : Bit budc
Phén b6 thoi gian: 15 tuan, trong dé:
— Ly thuyét : 02 tiét/tuan
— Thi nghiém/Thuc hanh (TN/TH)  : 00 tiét/tudn
— Tu hoc - 04 tiét/tuan

Piéu kién tham gia hoc tip hoc phan:
— Hoc phan tién quyét: Khong
— Hoc phan trudc: Khong
— Hoc phan song hanh: Khéng

2. Muc tiéu hoc phin:

Cll uan Muc tiéu hoc phin CP tan
dau ra (Hoc phan nay trang bi cho sinh vién) dau ra
HP ocp Irans o CTPT

He¢ théng kién thtrc vé cac tinh chét vat 1y cta vat liéu thuc phém,
bao gém: cac thudc tinh vat ly co ban cua thuc phém (thé tich, tan
Gl chdy), tinh chat nhiét cua thuc phém, khuéch tan khdi lugng, | ELO 2
thugc tinh dién tir va cac qua trinh dién hoa, dién phan trong vat
liéu thuc pham.

Kha ning tinh toan cac tinh chat vat Iy ciia nguyén vat liéu, san

G2 pham va qué trinh trong cong nghé thuc pham.

ELO 4

Ky ning lam viéc nhom, tim kiém, tong hop kién thirc va trinh
G3 bay bao cdo tong hop tir cac tai li€u, bao khoa hoc va sach vo lién | ELO 8, 9
quan dén kién thure tinh chat vat 1y caa vat liéu thyc pham.

Thai do cham chi va tich cuc trao d6i vdi cac ban va thﬁy co dé ELO 10
G4 nang cao chat luong hoc tdp moén Tinh chat vat ly thuc pham cua | 14
vat liéu thyc pham. C6 y thic van dung nhitng hiéu biét vé tinh




chat vat ly cua vat liéu thuc pham vao doi song va san xuat.

3. Chuan dau ra ciia hoc phan:

Chuén diu
ra HP

Mo ta 7
(Sau khi hoc xong moén hoc nay, nguoi hoc co thé)

C‘hu§m
dau ra
CTbT

Gl | Gl1.2

Mo ta dugc céac thudc tinh vat 1y co ban cua nguyén li€u va
san pham thyc pham. Trinh bay dugc cac dang thé tich va
phuong phap xac dinh d¢ tan chay cua cac dang vat li¢u thuc
phém. Giai thich dugc cac hi¢n tugng nhiét hoc va dién tir
trong cong nghé va ché bién thuc pham va biét duoc cac thiét
bi Xac dién hod va cac hi¢n tuong di¢n hoa trong vat li¢u thuc
pham

ELO 2

G2 | G2.1

Tinh todn dung cac bai tap vé thudc tinh tinh chat vat 1y cua
vat li€u thuc pham nhu thé tich, khoi lugng, ty trong, do tan
chay, thudc tinh nhiét, dién tir va dién hoa cua vat li¢u thuc
pham.

ELO 4

G3.1

G3

Co tinh than hop tac trong viéc hoc tdp mon tinh chét vat ly
cua vat liéu thyc pham cling nhu kha nang lam viéc nhém
hiéu qua.

ELO 8

G3.2

C6 kha nang tim kiém, tong hop kién thuc va trinh bay béo
cao tong hop tur cac tai li¢u, bao khoa hoc va sach vé lién
quan dén kién thirc vé tinh chat vat ly cua vat li¢u thyc pham.

ELO 9

G4.1

Co y thirc van dung nhiing hiéu biét vé cac tinh chat vat ly
cua vat liéu thuc pham vao doi song va san xuat.

ELO 10

G4
G4.2

C6 thai do cham chi va tich cuc trao ddi véi cac ban va thﬁy
co dé nang cao chat lugng hoc tdp mon Tinh chat vat Iy cia
vat liéu thyc pham.

ELO 11

4. Nhiém vu cua sinh vién:

— Tham du trén 75% gio hoc 1y thuyét;

— Lam céc bai tap, ti€u ludn theo y€u cau cua gidng vién;

— Du kiém tra trén 16p (néu c6) va thi cudi hoc phan.

5. Panh gia hoc phan:
— Thang diém danh gia: 10/10

— Panh gia hoc phan:

+ Piém qua trinh (bai tap, tiéu luan): 30 %;
+ Piém thi két thac hoc phan: 70%.




6. Noi dung hoc phén:

Phin bd thoi gian

STT Tén chwong (tiét hodc gio)
Toéng | Ly thuyét | TN/TH | Tu hoc

Thudc tinh thé tich va noéng chay

1. (d0 tan chdy) cua vat liéu thyc| 18 6 0 12
pham

5 Th}l(_)c tinh nhiét cua vat liéu thuc 18 6 0 12
pham

3 IShuech tan 1;<h01 luong trong vat 18 6 0 12
liéu thuc pham

4 Thuoc Elnh dién tuor cua vat liéu 18 6 0 12
thuc pham

5 Qua tr1£1h dién hoa cua vat liéu 18 6 0 12
thuc pham

Tong 90 30 0 60




	1. Thông tin học phần

	Tên học phần	: Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm	

	Mã học phần	: 05200116	

	Số tín chỉ	: 2 (2,0,4)

	Loại học phần	: Bắt buộc	

	Phân bố thời gian: 15 tuần, trong đó:

	 Lý thuyết		: 02 tiết/tuần

	 Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)		: 00 tiết/tuần

	 Tự học		: 04 tiết/tuần	
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	2.  Mục tiêu học phần:
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	4. Nhiệm vụ của sinh viên:

	5.  Đánh giá học phần: 

	 Thang điểm đánh giá: 10/10
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	6. Nội dung học phần: 




